
Thông tin giao dịch 30/09/2025

Giá hiện tại (VNĐ) 20,000

Cao nhất 52 tuần (VNĐ) 24,929

Thấp nhất 52 tuần (VNĐ) 13,286

SL cổ phiếu LH 93,267,789

KLGD BQ 20 phiên (CP) 14,165

% sở hữu nước ngoài 0.0%

Vốn điều lệ (tỷ VNĐ)

Vốn hóa (tỷ VNĐ) 1,865

P/E 4.0

EPS 5,060

CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (HSX: SVC)
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Lịch sử giá

SVC VNINDEX

DT thuần

9T 2025

20,547
tỷ VNĐ

YoY: ▲ 4,318| 26.6%

Tỷ suất lãi EBIT

Q3/25

7.4%

+/- YoY: ▲ 6.2%

DT thuần

Q3/25

8,217
tỷ VNĐ

QoQ: ▲ 1,434| 21.1%

YoY: ▲ 1,441| 21.3%

LN sau thuế

Q3/25

345
tỷ VNĐ

QoQ: ▲ 228| 194%

YoY: ▲ 320| 1256%

LN sau thuế

9T 2025

493
tỷ VNĐ

YoY: ▲ 373| 311%

ROE

Q3/25

17.1%

+/- YoY: ▲ 14.6%



CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

Tổng tài sản

Tài sản ngắn hạn

Tiền và tương đương tiền

Đầu tư tài chính ngắn hạn

Phải thu ngắn hạn

Hàng tồn kho

Tài sản ngắn hạn khác

Tài sản dài hạn

Phải thu dài hạn

Tài sản cố định

Tài sản dở dang

Đầu tư tài chính dài hạn

Tài sản dài hạn khác

Lợi thế thương mại

Nợ phải trả

Nợ ngắn hạn

Vay và nợ thuê ngắn hạn

Phải trả người bán ngắn hạn

Nợ dài hạn

Vay và nợ thuê dài hạn

Nguồn vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu

Vốn điều lệ

Kinh phí và quỹ khác

CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (HSX: SVC)
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CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

Tổng tài sản

Tài sản ngắn hạn

Tiền và tương đương tiền

Đầu tư tài chính ngắn hạn

Phải thu ngắn hạn

Hàng tồn kho

Tài sản ngắn hạn khác

Tài sản dài hạn

Phải thu dài hạn

Tài sản cố định

Tài sản dở dang

Đầu tư tài chính dài hạn

Tài sản dài hạn khác

Lợi thế thương mại

Nợ phải trả

Nợ ngắn hạn

Vay và nợ thuê ngắn hạn

Phải trả người bán ngắn hạn

Nợ dài hạn

Vay và nợ thuê dài hạn

Nguồn vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu

Vốn điều lệ

Kinh phí và quỹ khác

CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (HSX: SVC)
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CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

Tổng tài sản 8,321 8,965 9,112 10,101 12,067

Tài sản ngắn hạn 4,921 5,427 4,978 6,147 7,660

Tiền và tương đương tiền 423 870 483 534 567

Đầu tư tài chính ngắn hạn 124 183 144 162 247

Phải thu ngắn hạn 2,626 2,693 2,243 3,106 4,268

Hàng tồn kho 1,650 1,612 1,981 2,222 2,343

Tài sản ngắn hạn khác 97.1 69.3 126 123 234

Tài sản dài hạn 3,400 3,538 4,134 3,954 4,407

Phải thu dài hạn 525 481 982 908 987

Tài sản cố định 985 1,144 1,221 1,237 1,462

Bất động sản đầu tư 639 726 721 714 709

Tài sản dở dang 389 408 395 390 533

Đầu tư tài chính dài hạn 558 437 463 359 362

Tài sản dài hạn khác 171 209 192 187 207

Lợi thế thương mại 132 132 160 157 148

Nợ phải trả 5,821 6,620 6,740 7,706 9,055

Nợ ngắn hạn 3,590 4,001 4,101 4,740 5,561

Vay và nợ thuê ngắn hạn 2,588 2,804 3,150 3,072 3,455

Phải trả người bán ngắn hạn 450 522 361 536 700

Nợ dài hạn 2,231 2,619 2,639 2,966 3,494

Vay và nợ thuê dài hạn 1,086 1,277 1,335 1,679 2,154

Nguồn vốn chủ sở hữu 2,499 2,345 2,372 2,394 3,011

Vốn chủ sở hữu 2,499 2,345 2,372 2,394 3,011

Vốn điều lệ 666 666 666 666 666

Kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0

(Nguồn: fireant.vn)
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CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (HSX: SVC)
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